MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 1 CUỐI KÌ II 
Năm học 2018 – 2019

1. Ma trận nội dung 

	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	+ Số học: Đọc, viết, cộng trừ các số trong phạm vi 100. Nhận biết số liền trước, liền sau của một số. Nhận biết hình đã học, giải bài toán có lời văn.
	Số câu
	4
	2
	2
	1
	9



	
	Số điểm
	2,5
	2,5
	3
	1
	9

	+ Yếu tố hình học: Nhận biết được hình tam giác.
	Số câu
	
	1
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	1
	
	
	1

	Tổng
	Số câu
	4
	3
	2
	1
	10

	
	Số điểm
	2,5
	2,5
	3
	1
	10


2. Ma trận câu hỏi 

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4


	Tổng

	 1
	Số học
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	
	Số câu
	4
	
	2
	
	1
	1
	1
	
	9

	
	
	Câu số
	1,2,3,6
	
	4, 7
	
	9
	8
	10
	
	

	2
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	
	3
	
	1
	1
	1
	
	10

	Tổng số
	4
	3
	2
	1
	10


	Họ và tên:...................................
Lớp: .....Trường TH ……

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học 2018  – 2019
Môn Toán lớp 1

                           Thời gian: 40 phút

	Điểm
	Nhận xét

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
	Giáo viên coi, chấm

 ký và ghi rõ họ tên




Câu 1. (0,5 điểm) Số liền sau của 25 là số nào? Khoanh vào đáp án đúng:


A. 24 


B. 26 


C. 34 




Câu 2. (0.5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


22 + 50 =……………….


…….+ 18 = 39

Câu 3. (0,5 điểm) Một tuần lễ có mấy ngày? Khoanh vào đáp án đúng:           

       A. 5 ngày 

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Câu 4: (0,5 điểm) Tính


12 + 12 = …………

25 + 11 = …………


91 – 20 = …………

8 chục – 30 = ………

Câu 5. (1điểm)
 
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Hình bên có. ...hình tam giác

và …….. đoạn thẳng.

Câu 6. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:


a) 24 + 24 = 84


b) 78 – 15 – 11 = 52


c) An cao hơn Hùng, Hùng cao hơn Tuấn, vậy An cao nhất.


d) 1 con gà và 3 con vịt có 4 cái chân.

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
        30 + 40                                99 – 9                              14 + 3                  60 - 30   

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Câu 8. (2 điểm) Giải bài toán sau:

Lớp 1A vẽ được 32 bức tranh, lớp 1B vẽ được 23 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. (1 điểm)    +, -   ?
                99 ….. 13 =  86                                       51 ….  23 =  74

Câu 10. (1 điểm)

a) Hoa có 39 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem, cho bạn Linh 13 con tem. Hỏi Hoa còn bao nhiêu con tem? 

Trả lời: Hoa còn .......... con tem

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

14 + 4 - 6 < 15 - ...... + 2 < 18 - 6 + 2

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn Toán lớp 1
	Câu số
	Điểm
	Đáp án, hướng dẫn
	Ghi chú

	1
	0,5
	B
	

	2
	0,5
	Mỗi phép tính 0,25 điểm
	

	3
	0,5
	C
	

	4
	0,5
	Mỗi phép tính cho 0,1 điểm
	

	5
	1
	3; 6
	

	6
	1
	Mỗi ý 0,25 điểm
	

	7
	2
	Mỗi phép tính 0,5 điểm.
	Yêu cầu đặt tính thẳng hàng mới cho điểm.

	8
	2
	Tóm tắt: 0,5 điểm

Câu trả lời: 0,5 điểm

Phép tính: 0,5 điểm

Đáp số: 0,5 điểm
	Có câu trả lời mà phép tính sai thì không cho điểm.

	9
	1
	Mỗi phần cho 0,5 điểm
	

	10
	1
	Mỗi phần cho 0,5 điểm
	


